
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 7/2024
(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

Số
tiếp

nhận

Ngày tiếp
nhận Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm

331 01/07/2024 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên Trường - phường Lộc Hòa -
TP Nam Định

001/EBNĐ/2024 Bánh trung thu Lava

332 01/07/2024 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên Trường - phường Lộc Hòa -
TP Nam Định

002/EBNĐ/2024 Bánh Trung thu thập cẩm
hảo hạng

333 01/07/2024 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên Trường - phường Lộc Hòa -
TP Nam Định

003/EBNĐ/2024 Bánh trung thu Tiramisu

334 02/07/2024 Công ty Cổ phần Nước
giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công
nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định

14/HBC NGK/
2024 Nước me thái Mass 0°

335 02/07/2024 Công ty Cổ phần Nước
giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công
nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định

15/HBC NGK/
2024

Nước trà đào mật ong Mass
0°

336 02/07/2024 Công ty Cổ phần Nước
giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công
nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định

16/HBC NGK/
2024

Trà chanh tuyết bạc hà
Mass 0°

337 02/07/2024 Hộ kinh doanh Nguyễn
Gia

Thôn Trình Xuyên, xã Liên Bảo,
huyện Vụ Bản

02/HKD NGUYỄN
GIA/ 2024 Rượu nếp cẩm

338 02/07/2024 Công ty Cổ phần Quốc
tế Andy Food

Số 85 Nguyễn Công Trứ, phường
Lộc Hòa, TP Nam Định 0106/AD/2024 Kẹo dẻo quýt bóc vỏ
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339 02/07/2024 Công ty Cổ phần Quốc
tế Andy Food

Số 85 Nguyễn Công Trứ, phường
Lộc Hòa, TP Nam Định 0107/AD/2024 Kẹo thạch 3D trái cây

340 03/07/2024 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

019/HL/2024-
CBSP

Thực phẩm bổ sung Đông
trùng LinhZhi KORYA
NEW

341 03/07/2024 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

020/HL/2024-
CBSP

Thực phẩm bổ sung Hồng
sâm Đông trùng LinhZhi
New

342 04/07/2024

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Dược
phẩm liên doanh MED
Thụy Sỹ

Số 1924/4B đường Nguyễn Xiển,
phường Long Bình, TP Thủ Đức,
TP Hồ Chí Minh

01/MED
THUYSY/ 2024

Thực phẩm bổ sung Viên
sủi Đông trùng hồng sâm
KOREGIN

343 05/07/2024 Công ty TNHH Ngọc
Linh Đàn Hương

HH2, Lô đất số A44-HH2-KĐT
mới Lê Trọng Tấn-Geleximco, xã
An Khánh, huyện Hoài Đức, TP
Hà Nội

01/NLĐH/2024 SAMLA

344 08/07/2024 Công ty Cổ phần tập
đoàn Ba Lạt

Số 241, TDP 3, Thị trấn Yên Định,
huyện Hải Hậu 01/BaLạt/2024 Nước mắm truyền thống Ba

Lạt

345 08/07/2024 Công ty Cổ phần
KANETORA

25 Văn Tiến Dũng, phường Lộc
Hạ, TP Nam Định

01/KBĐ/CBSP/
2024 Bao bì Jumbo (FIBC)

346 08/07/2024 Công ty TNHH Minh
Thắng Medic

Số 8, Đường số 11, Khu phố 6, Tổ
40B, phường Hiệp Bình Chánh,
TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

01/NV/2023/
MEDIC

Thực phẩm bổ sung Nước
Đông trùng hạ thảo Cordy
Men

347 08/07/2024 Công ty TNHH Sản
xuất Tín Phát

Xóm 7, xã Hải Vân, huyện Hải
Hậu 01/TINPHAT/2024 Đĩa giấy sinh nhật hình

tròn, có phủ lớp màng PP
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348 08/07/2024 Công ty TNHH Sản
xuất Tín Phát

Xóm 7, xã Hải Vân, huyện Hải
Hậu 02/TINPHAT/2024 Đĩa giấy sinh nhật hình chủ

nhật, có phủ lớp màng PP

349 11/07/2024 Công ty Cổ phần HBC Thôn Yên Xá, Tân Triều, Thanh
Trì, Hà Nội 22/HBC/2024 Nước yến nha đam Mass 0°

350 12/07/2024 Công ty TNHH
Thương mại Velora

Số 277, Ấp Bình Lâm, xã Lộc An,
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 01/VELORA/2024 Thực phẩm bổ sung EO

VELORA SLIM

351 16/07/2024 Công ty Công ty Dược
phẩm Nam Hà

Số 415 đường Hàn Thuyên,
phường Vị Xuyên, TP Nam Định 001/NAMHA/2024 Nguyên liệu thực phẩm L-

LEUCINE

352 16/07/2024 Công ty Công ty Dược
phẩm Nam Hà

Số 415 đường Hàn Thuyên,
phường Vị Xuyên, TP Nam Định 002/NAMHA/2024 Nguyên liệu thực phẩm L-

PHENYLANINE

353 16/07/2024 Công ty Công ty Dược
phẩm Nam Hà

Số 415 đường Hàn Thuyên,
phường Vị Xuyên, TP Nam Định 003/NAMHA/2024 Nguyên liệu thực phẩm L-

THREONINE

354 16/07/2024 Công ty Công ty Dược
phẩm Nam Hà

Số 415 đường Hàn Thuyên,
phường Vị Xuyên, TP Nam Định 004/NAMHA/2024 Nguyên liệu thực phẩm

FERROUS FUMARATE

355 19/07/2024 Hộ kinh doanh Quang
Minh

Thôn Quyết Tiến 1, Yên Bằng, Ý
Yên 01/QM/2024 Dầu hào Quang Minh

356 19/07/2024 Hộ kinh doanh Phạm
Văn Vỹ

Thôn Tâm Bình, xã Yên Cường,
huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 01/PVV/2024 Dầu vừng nguyên chất Bảo

Hưng

357 19/07/2024 Hộ kinh doanh Phạm
Văn Vỹ

Thôn Tâm Bình, xã Yên Cường,
huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 02/PVV/2024 Dầu lạc nguyên chất Bảo

Hưng

358 19/07/2024 Hộ kinh doanh Phạm
Văn Vỹ

Thôn Tâm Bình, xã Yên Cường,
huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 03/PVV/2024 Kẹo lạc Bảo Hưng
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359 19/07/2024 Hợp tác xã Nguyên
Phong

TDP Cồn Tàu, TT Quất Lâm,
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

01/NguyenPhong/
2024 Trà thảo mộc Ích Miên

360 19/07/2024 Công ty Cổ phần
Casavi

64 đường Trương Định, phường
Trương Định, quận Hai Bà Trưng,
TP Nam Định

09/CASAVI/2024 Bột nêm ăn dặm vị cà rốt

361 22/07/2024 Hộ kinh doanh Vũ
Đình Ngự

Xóm 4, xã Nghĩa Lạc, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

01/HKD
VUDINHNGU/

2024
Mỳ phở Ngự Loan

362 22/07/2024
Hợp tác xã nông
nghiệp tuần hoàn Đình
Mộc

Xóm 6, xã Giao Tiến, huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định 01/HTXĐM/2024 Trứng vịt Đình Mộc

363 22/07/2024 Hộ kinh doanh Trần
Thị Hương Cúc

365 Hàn Thuyên, phường Trần Tế
Xương, TP Nam Định

01/HKDTTHC/
2024 Bánh gai Hương Cúc

364 22/07/2024 Hộ kinh doanh Trần
Thị Hương Cúc

365 Hàn Thuyên, phường Trần Tế
Xương, TP Nam Định

02/HKDTTHC/
2024 Bánh xu xê Hương Cúc

365 24/07/2024 Hộ kinh doanh Phạm
Thị Huệ 60

TDP Tân Thượng, TT Quất Lâm,
Giao Thủy, Nam Định 01/PTH60/2024 Nước uống tinh khiết đóng

bình Opus Joseph

366 24/07/2024 Hộ kinh doanh Phạm
Thị Dung - Hải Anh

Xóm 23, Hải Anh, Hải Hậu, Nam
Định 01/PTD-HA/2024 Nước uống tinh khiết đóng

bình Opus Joseph

367 24/07/2024 Hộ kinh doanh Vũ
Minh Tiến

Xóm 15, Xuân Hồng, Xuân
Trường, Nam Định 01/VMT/2024 Nước uống tinh khiết đóng

bình Opus Joseph

368 25/07/2024
Công ty CP Sản xuất
và Thương mại HBC
miền Bắc

Lô 15+19, đường N3, Cụm công
nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định

17/HBC MB/2024 Bánh ZELI'Z trứng tươi vị
bơ sữa

369 25/07/2024 Công ty TNHH Sản
xuất Tín Phát

Xóm 7, xã Hải Vân, huyện Hải
Hậu 03/TINPHAT/2024 Dĩa nhựa
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370 25/07/2024 Công ty TNHH Đầu tư
Stanford Việt Nam

Số 6 ngõ 167 Phố Hào Nam,
phường Ô Chợ Dừa, phường Đống
Đa, TP Hà Nội

03/STANFORD/
2024

Thực phẩm bổ sung Cửu vị
Tiên Tâm

371 25/07/2024 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, xã Lộc An, TP
Nam Định

01/LOGISTICMK/
2024 Bột kem nguyên vị

372 25/07/2024 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, xã Lộc An, TP
Nam Định

02/LOGISTICMK/
2024 Thạch thủy tinh

373 25/07/2024 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, xã Lộc An, TP
Nam Định

03/LOGISTICMK/
2024 Mứt vải (Có thịt quả)

374 25/07/2024 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, xã Lộc An, TP
Nam Định

05/LOGISTICMK/
2024

Thức uống cô đặc có hương
vị đường quả (Fruit Nectar)

375 25/07/2024 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, xã Lộc An, TP
Nam Định

04/LOGISTICMK/
2024

Thức uống lợi khuẩn lên
men YAKULL

376 25/07/2024 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, xã Lộc An, TP
Nam Định

06/LOGISTICMK/
2024

Đường mật (Glucose -
Fructose syrup)

377 25/07/2024 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, xã Lộc An, TP
Nam Định

07/LOGISTICMK/
2024

Thức uống dạng bột có
hương vị bột thạch

378 25/07/2024 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, xã Lộc An, TP
Nam Định

08/LOGISTICMK/
2024

Trân châu đen (Chế phẩm
tinh bột)

379 25/07/2024 Công ty TNHH
Logistic MK

Thôn Gia Hòa, xã Lộc An, TP
Nam Định

09/LOGISTICMK/
2024 Bột trà sữa
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380 26/07/2024 Công ty CP Dược
phẩm DIGIPHAR

Số 205 đường Hoàng Văn Thái,
phường Khương Trung, quận
Thanh Xuân, TP Hà Nội

04/DIGIPHAR/
2024 Thực phẩm bổ sung Livitas

381 26/07/2024
Công ty CP Thương
mại và Dược phẩm
Trường An

Số 30 ngõ 117 phố Thái Hà,
phường Trung Liệt, quận Đống
Đa, TP Hà Nội

01/TRƯỜNGAN/
2024

Thực phẩm bổ sung Vista C
Multivitamin

382 26/07/2024
Công ty CP Thương
mại và Dược phẩm
Trường An

Số 30 ngõ 117 phố Thái Hà,
phường Trung Liệt, quận Đống
Đa, TP Hà Nội

02/TRƯỜNGAN/
2024

Thực phẩm bổ sung Viên
sủi Atiso

383 26/07/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

042/ROYAL/2024 Thực phẩm bổ sung Sâm
nhung bổ thận

384 26/07/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

047/ROYAL/2024 Thực phẩm bổ sung Siro
Cảm cúm - Ho Coltuss

385 26/07/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

045/ROYAL/2024 Thực phẩm bổ sung Gel
Yosatro Dạ dày

386 26/07/2024
Chi nhánh Nam Định -
Công ty Cổ phần thực
phẩm Vị Gia

Xóm 3, xã Nam Dương, huyện
Nam Trực, tỉnh Nam Định 05/VIGIA/2024 Nước cốt heo - PORK

BROTH

387 26/07/2024

Chi nhánh Công ty Cổ
phần Nhà hát của
những giấc mơ
HADOO tại Nam Định

Số 87 Vĩnh Mạc, phường Lộc
Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam
Định

01-TCB/HADOO/
2024

Thực phẩm bổ sung
DETOX
MULTIFUNCTION 5IN1
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388 26/07/2024

Chi nhánh Công ty Cổ
phần Nhà hát của
những giấc mơ
HADOO tại Nam Định

Số 87 Vĩnh Mạc, phường Lộc
Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam
Định

02-TCB/HADOO/
2024

Thực phẩm bổ sung
LYMPH SYSTEM DETOX

389 29/07/2024 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, KCN Hòa Xá,
phường Mỹ Xá, TP Nam Định

023/HL/2024-
CBSP

Thực phẩm bổ sung Siro
nhãn lực vương KIDI

390 29/07/2024 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, KCN Hòa Xá,
phường Mỹ Xá, TP Nam Định

024/HL/2024-
CBSP

Thực phẩm bổ sung Viên ăn
ngủ ngon Thảo Tuyết

391 31/07/2024 Hộ kinh doanh Nguyễn
Minh Sáng - Hải Trung

Xóm 19, xã Hải Trung, huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định 01/NMS/2024 Cá chạch kho Minh Sáng

392 31/07/2024
Chi nhánh Công ty
TNHH Sơn ZENKO
Việt Nam

xóm 4, Xã Hải Tây, huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định 01/ZENKO/2024 Yến thô Tuyến Hồng

393 31/07/2024
Chi nhánh Công ty
TNHH Sơn ZENKO
Việt Nam

xóm 4, Xã Hải Tây, huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định 02/ZENKO/2024 Yến tinh chế Tuyến Hồng

394 31/07/2024 Hộ kinh doanh Vũ Văn
Thái - Hải Anh

Xóm 5, xã Hải Anh, huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định 01/VVT/2024 Tinh bột nghệ Thái Nguyệt

395 31/07/2024 Hộ kinh doanh Vũ Văn
Thái - Hải Anh

Xóm 5, xã Hải Anh, huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định 02/VVT/2024 Tinh bột sắn dây Thái

Nguyệt

396 31/07/2024 Hợp tác xã dược liệu
sinh thái Ngọc Trà

Xóm 2, xã Hải Tây, huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định 01/HTXNT/2024 Kim ngân hoa trà

397 31/07/2024 Hợp tác xã dược liệu
sinh thái Ngọc Trà

Xóm 2, xã Hải Tây, huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định 02/HTXNT/2024 Trà thanh xuân mẹ yêu
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398 31/07/2024 Hợp tác xã dược liệu
sinh thái Ngọc Trà

Xóm 2, xã Hải Tây, huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định 03/HTXNT/2024 Trà gạo lứt sâm hành

399 31/07/2024 Hộ kinh doanh Vũ Thị
Nhiễu

TDP số 6, TT. Yên Định, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định 01/VTN/2024 Bánh nướng Trường Liễu

(nhân thập cẩm)

400 31/07/2024 Hộ kinh doanh Vũ Thị
Nhiễu

TDP số 6, TT. Yên Định, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định 02/VTN/2024 Bánh nướng Trường Liễu

(nhân đậu xanh)

401 31/07/2024 Hộ kinh doanh Vũ Thị
Nhiễu

TDP số 6, TT. Yên Định, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định 03/VTN/2024 Bánh dẻo Trường Liễu

(nhân khoai môn)

402 31/07/2024 Công ty cổ phần Hoàng
Yến

số 86 đường Phạm Ngọc Thạch -
phường Lộc Hạ - TP. Nam Định –
tỉnh Nam Định.

01/HoangYen/2024 Khoai tây chiên Happy
Potatoes

403 31/07/2024 Công ty cổ phần Hoàng
Yến

số 86 đường Phạm Ngọc Thạch -
phường Lộc Hạ - TP. Nam Định –
tỉnh Nam Định.

02/HoangYen/2024 Khoai lang kén NewTroi

404 31/07/2024 Công ty cổ phần Hoàng
Yến

số 86 đường Phạm Ngọc Thạch -
phường Lộc Hạ - TP. Nam Định –
tỉnh Nam Định.

03/HoangYen/2024 Khoai lang chiên Newtroi

405 31/07/2024 Công ty cổ phần Hoàng
Yến

số 86 đường Phạm Ngọc Thạch -
phường Lộc Hạ - TP. Nam Định –
tỉnh Nam Định.

04/HoangYen/2024 Ngô tươi chiên giòn Newtroi

406 31/07/2024 Hộ kinh doanh Phạm
Tuấn Phong

Đường 10 - xã Mỹ Tân - huyện
Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định  01/PTP/2024 Nước tương đậu nành.

407 31/07/2024 Hộ kinh doanh Phạm
Tuấn Phong

Đường 10 - xã Mỹ Tân - huyện
Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định  02/PTP/2024 Nước mắm Long Phương

408 31/07/2024 Hộ kinh doanh Phạm
Tuấn Phong

Đường 10 - xã Mỹ Tân - huyện
Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định  03/PTP/2024 Mắm tôm
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409 31/07/2024 Hộ kinh doanh Phạm
Tuấn Phong

Đường 10 - xã Mỹ Tân - huyện
Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định  04/PTP/2024 Tương bần

410 31/07/2024 Công ty TNHH Dược
liệu hữu cơ Việt Nam

5LK1 tiểu khu đô thị Vạn Phúc,
quận Hà Đông, TP Hà Nội

13/VINAOMEC/
2024 Trà lá dâu

411 31/07/2024 Công ty TNHH Dược
liệu hữu cơ Việt Nam

5LK1 tiểu khu đô thị Vạn Phúc,
quận Hà Đông, TP Hà Nội

12/VINAOMEC/
2024 Trà lá sen

412 31/07/2024 Công ty TNHH Dược
liệu hữu cơ Việt Nam

5LK1 tiểu khu đô thị Vạn Phúc,
quận Hà Đông, TP Hà Nội

14/VINAOMEC/
2024 Trà Bồ công anh

413 31/07/2024 Công ty TNHH Dược
liệu hữu cơ Việt Nam

5LK1 tiểu khu đô thị Vạn Phúc,
quận Hà Đông, TP Hà Nội

15/VINAOMEC/
2024 Trà đắng

414 31/07/2024 Công ty TNHH Dược
liệu hữu cơ Việt Nam

5LK1 tiểu khu đô thị Vạn Phúc,
quận Hà Đông, TP Hà Nội

11/VINAOMEC/
2024 Trà giảo cổ lam

415 31/07/2024 Công ty Cổ phần Dược
phẩm Fresh Life

1/2 lô 25,26,29 Cụm công nghiệp
An Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam
Định, tỉnh Nam Định

01/FL/2024 HSBO

416 31/07/2024 Công ty TNHH Dược
phẩm Kimiko

Số 18 ngõ 7, TDP Yên Nội 1,
đường Yên Nội, phường Liên Mạc
quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

01/KIMIKO/2024 Thực phẩm bổ sung YOLO
ION SPORTS

417 31/07/2024 Hộ kinh doanh Nguyễn
Đình Đạo

Thôn Bo, xã Yên Chính, huyện Ý
Yên, tỉnh Nam Định 01/HKDNĐĐ/2024 Kẹo lạc Hoàng Hiệp

418 31/07/2024
Công ty TNHH MTV
chế biến thực phẩm
xuất khẩu Nghĩa Thành

Số 25 Song Hào, phường Trần
Quang Khải, TP Nam Định 12/TPML/2024 Chả cốm làng vòng
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419 31/07/2024
Công ty TNHH MTV
chế biến thực phẩm
xuất khẩu Nghĩa Thành

Số 25 Song Hào, phường Trần
Quang Khải, TP Nam Định 11/TPML/2024 Chả cốm số 1 làng vòng
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